
ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG 
HUYỆN UỶ LẠC DƯƠNG                       

* 
Số 91-KH/HU 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Lạc Dương, ngày 08 tháng 02 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2023 - 2025 

----- 

- Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 25/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy; Chương trình hành động số 52-CTr/HU, ngày 09/11/2022 của Ban Thường vụ 
Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030; 

- Căn cứ Quy định số 10-QĐ/TU, ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 

- Căn cứ Quy định số 11-QĐ/HU, ngày 20/10/2022 của Ban Thường vụ 
Huyện ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý 
thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; 

- Căn cứ các Quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai 
đoạn 2025 - 2030, 2026 - 2031, 

Ban Thường vụ Huyện uỷ Lạc Dương xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lỳ giai 
đoạn 2023 - 2025, cụ thể như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; tăng cường bồi 
dưỡng theo tiêu chuẩn  chức danh, vị trí việc làm; khuyến khích cán bộ, công chức, 
viên chức tự học tập nâng cao trình độ góp phần thực hiện hiệu quả chức trách, 
nhiệm vụ được giao.  

- Nhằm đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn về trình 
độ, nhất là trình độ lý luận chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có 
phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng đap ứng yêu cầu trong tình hình 
mới. 

- Đảm bảo được sự kế thừa, chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ nhằm 
tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương trong thời gian tới. 
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2. Yêu cầu 

- Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào quy hoạch, vị trí việc làm, tiêu chuẩn 
của ngạch công chức, viên chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu 
xây dựng phát triển nguồn nhân lực của ngành, địa phương, đảm bảo khách quan, 
dân chủ. 

- Việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng không làm ảnh 
hưởng đến tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị và 
địa phương. 

II- MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Hàng năm có ít nhất 80% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và 60% 
cán bộ, công chức cấp xã được cập nhật kiến thức mới; 

- Hàng năm có trên 20% cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch thiếu 
chuẩn về trình độ lý luận chính trị được tham gia đào tạo lý luận chính trị theo quy 
định. 

- Hàng năm có từ 05 - 10 cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng 
quản lý nhà nước theo yêu cầu vị trí việc làm và ngạch công chức, viên chức. 

- Hàng năm mở trên 15 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn cho 
độ ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. 

- Đến hết năm 2025, 100% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng đáp 
ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trước khi luân chuyển, 
điều động, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử. 

III- NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐÀO TẠO, 
BỒI DƯỠNG 

1. Về nội dung  

1.1. Nội dung đào tạo:  

- Đào tạo trình độ cao đẳng, đại học cho cán bộ, công chức cấp xã phù hợp 
với điều kiện và yêu cầu phát triển của từng địa phương. 

- Đào tạo trình độ sau đại học phù hợp với vị trí việc làm cho cán bộ, công 
chức, viên chức bảo đảm theo quy hoạch và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của 
cơ quan, đơn vị, địa phương. Khuyến khích tự học và tự tham gia các lớp đào tạo 
trình độ sau đại học. 



3 
 

- Đào tạo lý luận chính trị: Trung cấp, Cao cấp lý luận chính trị. 

1.2. Nội dung bồi dưỡng: 

- Bồi dưỡng quản lý nhà nước: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà 
nước theo tiêu chuẩn chức danh công chức; tiêu  chuẩn  chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

- Bồi  dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo các chương trình quy định 
cho cán bộ, công chức, viên chức. 

- Bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quy định; tiếng dân 
tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức. 

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn 
viên, hội viên và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình 
hình mới. 

2. Về đối tượng đào tạo, bồi dưỡng 

a) Đối tượng đào tạo là các chức danh đương nhiệm thuộc diện Ban Thường 
vụ Huyện ủy quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ và cán bộ nằm trong diện quy 
hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 chưa đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp 
vụ và lý luận chính trị, cụ thể như: 

- Chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. 

- Chức danh trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. 

- Chức danh trưởng phó các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và tương 
đương trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; trưởng, phó ban chuyên trách Hội đồng 
nhân dân huyện. 

- Chức danh cán bộ các xã, thị trấn: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; cấp trưởng, phó Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã, thị trấn. 

b) Độ tuổi cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng thực 
hiện theo quy chế, quy định đào tạo, bồi dưỡng của cấp có thẩm quyền. 

3. Về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 

- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được đảm bảo từ 
nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

- Hàng năm căn cứ vào các đối tượng và quyết định của cấp có thẩm quyền về 
cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng; các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên 
chức được đi đào tạo, bồi dưỡng tự chủ kinh phí đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy 
định. 
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III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng và các cơ quan, đơn vị căn cứ vào Kế hoạch 
này và danh sách cán bộ, công chức, viên chức cử đi đào tạo lý luận chính trị đã 
được Ban Thường vụ Huyện uỷ phê duyệt có trách nhiệm tạo điều kiện để cán bộ, 
công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.  

2. Ban Tổ chức Huyện uỷ phối hợp với Phòng Nội vụ căn cứ vào Kế hoạch 
này tham mưu Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đảm bảo sát với tình hình 
thực tế; hướng dẫn Đảng uỷ các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
đối với các chức danh cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt chuẩn về trình độ theo 
quy định.  

3. Hàng năm căn cứ vào việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, Ban Tổ chức 
Huyện uỷ tham mưu điều chỉnh, bổ sung danh sách cán bộ, công chức, viên chức 
đi đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với thực tế trình Ban Thường vụ Huyện uỷ xem xét, 
cho ý kiến./.    

Nơi nhận: 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 
- Ban Thường vụ Huyện ủy, 
- Các ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện,  
- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 
 
 
 
 
 
 

Phạm Triều 
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ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG 
HUYỆN UỶ LẠC DƯƠNG        

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
 

DANH SÁCH 
nguồn cán bộ trong quy hoạch tham gia đào tạo  
Cao cấp lý luận chính trị, giai đoạn 2023 - 2025 

(kèm theo Kế hoạch số 91-KH/HU, ngày 08/02/2023  
của Ban Thường vụ Huyện ủy) 

----- 

S 
t 
t 

Họ và tên 

Ngày, tháng, 
năm sinh 

Chức vụ, đơn vị  

công tác 

Chức danh  

quy hoạch 
Nam Nữ 

1 Cil Jim 16/01/1982  
Phó Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam huyện 

HUV, Chủ tịch Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện 

2 Nguyễn Thị Thanh Loan  11/6/1983 
Phó Chủ tịch Liên 

đoàn Lao động huyện 
HUV, Chủ tịch Liên 

đoàn Lao động huyện 

3 Nguyễn Thị Nguyệt  29/5/1986 
Ủy viên Thường trực 

MTTQ huyện 
Chủ tịch Hội LHPN 

huyện 

4 Kơ Să Ha Xuyên 02/6/1969  
Phó Trưởng ban  

Kinh tế - xã hội HĐND 
huyện 

HUV, Trưởng ban  

Kinh tế - xã hội HĐND 
huyện 

5 Mai Thị Hiệp  19/8/1984 
Phó Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND 
huyện 

Huyện ủy viên 

6 Vũ Bá Phóng 11/6/1978  Phó Trưởng phòng Tài 
chính - Kế hoạch 

HUV, Trưởng phòng 
Tài chính-Kế hoạch 

7 Trần Thanh Tường 05/8/1983  
Phó Chánh 

Thanh tra huyện 
HUV, Chánh 

Thanh tra huyện 

8 Doãn Mạnh Tưởng 05/9/1982  
Phó Trưởng 
phòng Y tế 

Trưởng phòng Y tế 

9 Nguyễn Đức Cảnh 11/12/1984  
Phó Trưởng phòng 
Kinh tế và Hạ tầng 

HUV, Trưởng phòng 
Kinh tế và Hạ tầng 

10 Phạm Thị Phương  24/10/1983 
Phó Giám đốc Trung 
tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao 

HUV, Giám đốc Trung 
tâm Văn hóa, Thông tin 

và Thể thao 

11 K’ Đức Tuấn 27/10/1975  
Phó Giám đốc Trung 
tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao 

HUV, Giám đốc  
Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin và Thể thao 

12 Trần Xuân Cường 18/02/1984  

Phó Giám đốc Ban 
quản lý dự án đầu tư 

xây dựng và công trình 
công cộng 

Giám đốc Ban quản 
lý dự án đầu tư xây 
dựng và công trình 

công cộng 
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13 Nguyễn Văn Chiến 10/11/1985  
Phó Giám đốc Trung 

tâm  Phát triển quỹ đất 
Giám đốc Trung tâm  

Phát triển quỹ đất 

14 Nguyễn Đình Công 16/01/1986  
Phó Trưởng ban quản 
lý rừng phòng hộ đầu 

nguồn Đa Nhim 

Trưởng ban quản lý 
rừng phòng hộ đầu 

nguồn Đa Nhim 

15 Nguyễn Thị Hải  06/10/1986 
Phó Giám đốc Trung 

tâm Nông nghiệp 
Giám đốc Trung tâm 

Nông nghiệp 

16 Phạm Văn Linh 20/4/1983  

Phó Giám đốc Trung 
tâm Giáo dục nghề 
nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 

HUV, Giám đốc 
Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên 

17 K’ Frie 15/6/1979  
Phó Bí thư Đảng ủy thị 

trấn Lạc Dương 
HUV, Bí thư Đảng ủy 

thị trấn Lạc Dương 

18 Da Cát K' Mai 26/4/1990  ĐUV, Phó Chủ tịch 
HĐND xã Lát 

HUV, Bí thư Đảng ủy 
xã Lát 

19 Cil Ha Mác 30/01/1975  
UVBTV Đảng ủy, Chủ 
tịch Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc xã Đạ Sar 

HUV, Bí thư Đảng ủy 
Đạ Sar 

20 Liêng Jrang Ha Khuẩn 25/01/1994  
ĐUV, Bí thư Đoàn  

xã Đạ Sar 
Bí thư Huyện đoàn 

21 Cil Pam Ha Tiến 18/8/1988  
ĐUV, Phó Bí thư Đảng 

ủy xã Đạ Nhim 
HUV, Bí thư Đảng ủy 

xã Đạ Nhim 

21 Cil K' Đến 16/5/1984  ĐUV, Phó Chủ tịch 
HĐND xã Đạ Chais 

HUV, Bí thư Đảng 
ủy xã Đạ Chais 

22 Đỗ Quý Tiến 14/4/1985  
ĐUV, Phó Chủ tịch 

UBND xã Đưng K'nớ 
HUV, Bí thư Đảng ủy 

xã Đưng K’nớ 

23 Phi Srỗn Ha Nràng 20/12/1983  
Phó Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐND xã 

Đưng K’nớ 

HUV, Bí thư Đảng ủy 
xã Đưng K’nớ 
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ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG 
HUYỆN UỶ LẠC DƯƠNG                     

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
 

DANH SÁCH 
nguồn cán bộ trong quy hoạch tham gia đào tạo  

Trung cấp lý luận chính trị, giai đoạn 2023 - 2025 

(kèm theo Kế hoạch số 91-KH/HU, ngày 08/02/2023 
của Ban Thường vụ Huyện ủy) 

----- 

Stt Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh Chức vụ, đơn vị công 

tác 
Chức danh quy 

hoạch Nam Nữ 

1 Nguyễn Gia Cường 20/3/1983  Chuyên viên Văn phòng 
Huyện ủy 

Phó Chánh Văn phòng 
Huyện ủy 

2 Trần Thị Thanh Huyền 21/4/1983  Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND huyện 

Phó Chánh Văn phòng 
HĐND và UBND 

huyện 

3 Huỳnh Thị Út Kiều  28/10/1987 
Chuyên viên Phòng Lao 
động, Thương binh và 

Xã hội 

Phó Trưởng Phòng 
Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

4 Nguyễn Văn Cường 05/10/1989  
Phó Trưởng  

phòng kỹ thuật, Ban 
quản lý rừng phòng hộ 
đầu nguồn Đa Nhim  

Phó Trưởng  
ban quản lý rừng 

phòng hộ đầu nguồn 
Đa Nhim 

5 Đặng Văn Tiến  18/3/1985  
Giáo viên Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp và 
Giáo dục thường xuyên 

Phó Giám đốc Trung 
tâm Giáo dục nghề 
nghiệp và Giáo dục 

thường xuyên 

6 Cơ Liêng Thomy's 15/4/1993  Cán bộ Đài Phát thanh 
thị trấn Lạc Dương 

Ban Chấp hành Đảng 
bộ thị trấn Lạc Dương 

7 Lơ Mu Gút Nuynh 25/01/1987  Tổ trưởng Tổ Dân phố 
Đănggia Dềt B 

Ban Chấp hành Đảng 
bộ thị trấn Lạc Dương 

8 Lê Quang Anh 22/01/1996  Cán bộ Công an  
xã Đạ Sar 

Ban Chấp hành Đảng 
bộ xã Đạ Sar 

9 Nguyễn Thị Hạnh  24/7/1994 
Công chức Tư pháp - Hộ 

tịch xã Đạ Nhim 
Ban Chấp hành Đảng 

bộ xã Đạ Nhim 

10 Nguyễn Minh Nhật 24/5/1990  Công chức Văn hóa - Xã 
hội xã Đạ Nhim 

Ban Chấp hành Đảng 
bộ xã Đạ Nhim 

11 Vũ Ngọc Thành 05/9/1994  
Công chức Địa chính, 
nông nghiệp, xây dựng 
và môi trường xã Đạ 

Nhim 

Ban Chấp hành Đảng 
bộ xã Đạ Nhim 

12 Đỗ Ngọc Tuyền 20/4/1995 
 

Cán bộ Công an 
 xã Đạ Nhim 

Ban Chấp hành Đảng 
bộ xã Đạ Nhim  

13 A Dắt K Lê Vơ  22/10/1998 
Phó Bí thư Đoàn 

 xã Đạ Nhim Ban Chấp hành Đảng 
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bộ xã Đạ Nhim 

14 Vũ Minh Thu 21/9/1993  Văn thư Ủy ban nhân 
dân xã Đạ Nhim 

Ban Chấp hành Đảng 
bộ xã Đạ Nhim 

15 Bùi Bích Hồng  23/12/1988 
Cán bộ Trạm Y tế 

 xã Đạ Nhim 
Ban Chấp hành Đảng 

bộ xã Đạ Nhim 

16 Nguyễn Thị Hòa  07/12/1993 
Công chức Tài chính -
Kế toán xã Đạ Chais 

Ban Chấp hành Đảng 
bộ xã Đạ Chais 

17 Nguyễn Thanh Hải 02/10/1996  Phó Bí thư Đoàn xã Đạ 
Chais 

Ban chấp hành Đảng 
bộ xã Đạ Chais 

18 K’Mok Thẵn Kră Jẵn 06/3/1987  Phó Trưởng Trạm Y tế 
xã Đạ Chais 

Ban Chấp hành Đảng 
bộ xã Đạ Chais 

19 Kơ Đơng Kim Trung  14/7/1990 
Phó Chủ tịch Hội Nông 

dân xã Đạ Chais 
Ban chấp hành Đảng 

bộ xã Đạ Chais 

20 Kon Sơ K’Viên  10/10/1991 

Phó Chủ tịch Hội Liên 
hiệp Phụ nữ, Phó Chủ 
tịch Ủy ban MTTQVN 

xã Đạ Chais 

Ban Chấp hành Đảng 
bộ xã Đạ Chais 

21 Nông Nguyễn Thuận 07/10/1990  Công chức Tư pháp - Hộ 
tịch xã Đưng K’nớ 

Ban Chấp hành Đảng 
bộ xã Đưng K’nớ 

22 Nguyễn Thị Thu Thảo  06/4/1995 
Giáo viên Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Phó Hiệu trưởng 
Trường Mầm non 

 Sơn Ca 

23 Nguyễn Thị Bích Trâm  11/10/1992 
Giáo viên Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Phó Hiệu trưởng  
Trường Mầm non  

Sơn Ca 

24 Bon Đing Thu Sương  19/10/1989 
Giáo viên Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Phó Hiệu trưởng  
Trường Mầm non 

 Sơn Ca 

25 Nguyễn Thị An  08/6/1987 
Giáo viên Trường Mầm 

non Họa Mi 

Phó Hiệu trưởng  
Trường Mầm non 

 Họa Mi 

26 Bùi Thị Kim Hoàng  03/5/1985 
Giáo viên Trường Mầm 

non Họa Mi 

Phó Hiệu trưởng  
Trường Mầm non  

Họa Mi 

27 Lơ Mu K'Thiếu  01/2/1990 
Giáo viên Trường Mầm 

non Họa Mi 

Phó Hiệu trưởng  
Trường Mầm non  

Họa Mi 

28 Rơ Ông K’ Biểu  20/5/1988 
Giáo viên  Trường Mầm 

non Đạ Nghịt 

Phó Hiệu trưởng 
Trường Mầm non  

Đạ Nghịt 

29 Lê Thị Kim Ánh  04/8/1986 
Giáo viên  Trường Mầm 

non Đạ Nghịt 

Phó hiệu trưởng 
Trường Mầm non 

 Đạ Nghịt 

30 Bon Niêng K’ Thu  26/6/1996 
Giáo viên Trường Mầm 

non Đưng K’nớ 

Phó Hiệu trưởng 
Trường Mầm non 

Đưng K’nớ  

31 Cil Múp Gliêm  08/4/1994 Giáo viên Trường Mầm 
Phó Hiệu trưởng 
Trường Mầm non 
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non Đưng K’nớ Đưng K’nớ 

32 Rơ Ông K’ Binh  16/9/1990 
Giáo viên Trường Mầm 

non Đưng K’nớ 

Phó Hiệu trưởng 
Trường Mầm non 

Đưng K’nớ 

33 Lê Thị Hồng Hiếu  05/3/1992 
Giáo viên Trường Mầm 

non Đạ Sar 

Phó Hiệu trưởng 
 Trường Mầm non 

 Đạ Sar 

34 Kră Jăn K'Bên Ny  10/02/1993 
Giáo viên Trường Mầm 

non Đạ Sar 

Phó Hiệu trưởng 
 Trường Mầm non  

Đạ Sar 

35 Ngô Thanh Tú  25/02/1977 
Giáo viên Trường Mầm 

non Đạ Nhim 

Phó Hiệu trưởng 
Trường Mầm non 

 Đạ Nhim 

36 Kon Sa Bi Da  20/02/1986 
Giáo viên Trường Mầm 

non Đạ Nhim 

Phó Hiệu trưởng 
Trường Mầm non 

 Đạ Nhim 

37 Hoàng Thị Tươi  19/10/1993 
Giáo viên Trường Mầm 

non Long Lanh 

Phó Hiệu trưởng 
Trường Mầm non 

Long Lanh 

38 Tạ Thị Huế  29/11/1991 
Giáo viên Trường Mầm 

non Long Lanh 

Phó Hiệu trưởng 
Trường Mầm non 

Long Lanh 

39 Lơ Mu K' Đức  28/3/1991 
Giáo viên Trường Mầm 

non Long Lanh 

Phó Hiệu trưởng 
Trường Mầm non 

Long Lanh 

40 Nguyễn Trần Hoàng Yến  02/8/1992 
Giáo viên Trường Tiểu 
học Trần Quốc Toản 

Phó Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học  
Trần Quốc Toản 

41 Nguyễn Thị Huyền  23/01/1987 
Giáo viên Trường Tiểu 

học Xã Lát 

Phó Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học 

 Xã Lát 

42 Mai Thị Hồng Lan  20/03/1991 
Giáo viên Trường Tiểu 

học Xã Lát 

Phó Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học  

Xã Lát 

43 Kră Jăn K Phức  26/12/1986 
Giáo viên Trường Tiểu 

học Đạ Sar 

Phó Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học 

 Đạ Sar 

44 Trần Thị Bích Trâm  29/4/1994 
Giáo viên Trường Tiểu 

học Đạ Nhim 

Phó Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học  

Đạ Nhim 

45 Đặng Thị Trang  08/7/1993 
Giáo viên Trường Tiểu 
học và Trung học cơ sở 

  Long Lanh 

Phó Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở 
  Long Lanh 

46 Nguyễn Thị Vân Anh  29/8/1989 
Giáo viên Trường Tiểu 
học và Trung học cơ sở 

  Long Lanh 

Phó Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở 
  Long Lanh 

47 Nguyễn Bảo Châu  16/11/1992 
Giáo viên Trường Trung 
học cơ sở Hùng Vương 

Phó Hiệu trưởng 
Trường Trung học cơ 

sở Hùng Vương 
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48 Dương Thị Thùy Liên  15/12/1985 
Giáo viên Trường Trung 
học cơ sở Hùng Vương 

Phó Hiệu trưởng 
Trường Trung học cơ 

sở Hùng Vương 

49 Kơ Să K' Lin  05/5/1982 
Giáo viên Trường Trung 

học cơ sở Xã Lát 

Phó Hiệu trưởng 
Trường Trung học  

cơ sở Xã Lát 

50 Nguyễn Thị Huyền Trang  04/11/1978 

Giáo viên Trường  Phổ 
thông dân tộc nội trú  
và Trung học cơ sở  

Lạc Dương 

Phó Hiệu trưởng 
Trường  Phổ thông 

dân tộc nội trú  
và Trung học cơ sở  

Lạc Dương 

51 Nguyễn Trần Kiều Trinh  31/10/1993 

Giáo viên Trường  Phổ 
thông dân tộc nội trú  
và Trung học cơ sở  

Lạc Dương 

Phó Hiệu trưởng 
Trường  Phổ thông 

dân tộc nội trú  
và Trung học cơ sở  

Lạc Dương 

52 Kră Jăn Vinh 20/9/1976  
Giáo viên Trường  Phổ 
thông dân tộc nội trú  
và Trung học cơ sở  

Lạc Dương 

Phó Hiệu trưởng 
Trường  Phổ thông 

dân tộc nội trú  
và Trung học cơ sở  

Lạc Dương 
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